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QUY TRÌNH
THANH LÝ, TIÊU HỦY TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

	Mã hóa
	QT50/KHTC

	Ban hành lần
	02

	Hiệu lực từ ngày
	    /01/2026

	Tổng số trang
	10






	
Chữ ký

	Người soạn thảo
	Người kiểm tra
	Phê duyệt

	
	



	
	




	Họ và tên
	Trần Thị Yến
	Nguyễn Xuân Thương
	TS. Hà Vũ Tuyến

	Chức vụ
	Kế toán viên
	Trưởng phòng KH-TC
	Hiệu trưởng


THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
	Ngày
	Vị trí
	Nội dung sửa đổi 
	Ghi chú

	01/2026
	Bìa
	Cập nhật đơn vị chủ quản, mẫu
	

	01/2026
	3. Tài liệu viện dẫn, tham khảo
	Cập nhật tài liệu mới
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1. 
MỤC ĐÍCH
- Quy định về trình tự, thủ tục các bước thực hiện công việc thanh lý, tiêu hủy tài sản, CCDC theo đúng Luật Quản lý, sử dung tài sản công, Luật Kế toán và các quy định của Bộ Tài chính để đảm bảo tính chính xác, phản ánh đúng thực trạng tài sản so với sổ sách kế toán. 
- Chuẩn hóa các hoạt động bảo đảm không chồng chéo hoặc thiếu bước công việc, tạo thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện và phối hợp giữa các đơn vị.
- Quy chuẩn và thống nhất các biểu mẫu để giám sát, kiểm tra, phân tích, tổng hợp và đánh giá theo quy định.
- Tạo thuận lợi trong việc tin học hóa, số hóa và lưu trữ Hồ sơ.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Áp dụng đối với hoạt động thanh lý, tiêu hủy tài sản, CCDC tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.
- Cán bộ thực hiện công việc thanh lý, tiêu hủy đảm bảo tính chính xác, trung thực.
- Phòng Kê hoạch - Tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong Nhà trường có trách nhiệm tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện Quy trình này.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN, THAM KHẢO
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
     - Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định thẩm quyền quyết định, phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc;
- Quyết định số 1974/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ Lao động - TB&XH về sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc;
- Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc;
- Quyết định số 681/QĐ-CĐKTCN ngày 30/5/2025 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc V/v Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của nhà trường;
- Quyết định số 237/QĐ-CĐKTCN ngày 27/3/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc v/v ban hành Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT
		UBND: Ủy ban nhân dân
		CĐKTCN: Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ
		QT/BM: Quy trình/Biểu mẫu;
		KH-TC: Kế hoạch - Tài chính;
		HC-TC: Hành chính - Tổ chức;
		QT TB&ĐS: Quản trị Thiết bị và Đời sống;
		TS: Tài sản;
		CCDC: Công cụ dụng cụ;
		KH: Kế hoạch;
		QĐ: Quyết định;
		HĐTLTS: Hội đồng thanh lý, tiêu hủy tài sản, công cụ dụng cụ






















5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Lưu đồ mô tả quy trình
	

Trách nhiệm
	Nội dung
	Tài liệu/ biểu mẫu

	
Phòng KH-TC
Phòng HC-TC

	1. Lập KH; 
Thành lập HĐTLTS


	




	
Ban giám hiệu


 
	2. Phê duyệt KH, QĐ HĐTLTS 

	

	Các đơn vị trong trường
	3. Lập Phiếu đề nghị xử lý (thanh lý, tiêu hủy)

	
BM01-QT50/KHTC

	Phòng KH-TC
Phòng HC-TC
Phòng QT TB&ĐS
	4. Tổng hợp TS, CCDC đề nghị thanh lý, tiêu hủy

	


	Phòng KH-TC
Phòng HC-TC
Phòng QT TB&ĐS
	5. Đề xuất TS, CCDC thanh lý, tiêu hủy; giá thanh lý

	



	
HĐTLTS

	6. Họp HĐTLTS thông qua TS, CCDC thanh lý, tiêu hủy; giá thanh lý

	

	


Ban Giám hiệu



	7. Phê duyệt TS, CCDC thanh lý, tiêu hủy; giá thanh lý

	



	Phòng KH-TC
Phòng HC-TC
Phòng QT TB&ĐS
	8. Tiến hành tiêu hủy TS, CCDC

	

	Phòng KH-TC
Phòng HC-TC
Phòng QT TB&ĐS
	9. Thông báo bán thanh lý TS, CCDC

	

	Phòng KH-TC
Phòng HC-TC
Phòng QT TB&ĐS
	10. Tiếp nhận hồ sơ người đăng ký mua thanh lý TS, CCDC

	

	
HĐTLTS
	11. Họp HĐTLTS thông qua việc bán thanh lý TS, CCDC

	

	
Ban Giám hiệu


	12. Phê duyệt kết quả  thanh lý TS

	

	Phòng KH-TC
Phòng HC-TC
Phòng QT TB&ĐS
	13. Tiến hành thanh lý TS, CCDC

	

	
Phòng QT TB&ĐS
	14. Nộp tiền bán thanh lý TS, CCDC về quỹ

	

	Phòng KH-TC

	15. Lưu hồ sơ

	
Hồ sơ lưu trữ



5.2. Diễn giải lưu đồ 
5.2.1. Lập Kế hoạch; thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu hủy TS, CCDC 
- Phòng KH-TC lập Kế hoạch thanh lý, tiêu hủy TS, CCDC; phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng phòng, khoa liên quan trình Ban giám hiệu phê duyệt.
- Phòng HC-TC căn cứ Kế hoạch thanh lý, tiêu hủy TS, CCDC thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu hủy TS, CCDC trình Ban giám hiệu phê duyệt.
5.2.2. Phê duyệt Kế hoạch, Quyết định thành lập HĐTLTS
- Ban giám hiệu phê duyệt Kế hoạch thanh lý, tiêu hủy TS, CCDC bao gồm phạm vi TS, CCDC thanh lý, tiêu hủy; đối tượng, thành phần tham gia thanh lý, tiêu hủy TS, CCDC. 
- Ban giám hiệu phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu hủy TS, CCDC. 

5.2.3. Lập Phiếu đề nghị xử lý (thanh lý, tiêu hủy)
- Các phòng, khoa, trung tâm lập Phiếu đề nghị xử lý (thanh lý, tiêu hủy) (BM01-QT51/KHTC)
5.2.4. Tổng hợp TS, CCDC đề nghị thanh lý, tiêu hủy
- Phòng KH-TC căn cứ Phiếu đề nghị xử lý (thanh lý, tiêu hủy) của các phòng, khoa, trung tâm tổng hợp toàn trường.
5.2.5. Đề xuất TS, CCDC thanh lý, tiêu hủy; giá thanh lý
- Căn cứ căn cứ bảng tổng hợp TS CCDC đề nghị thanh lý tiêu hủy, phòng KH-TC phối hợp phòng HC-TC và phòng QT TB&ĐS kiểm tra, đánh giá hiện trạng của TS CCDC đề nghị thanh lý tiêu hủy. Thống nhất đề xuất HĐTLTS phân loại TS CCDC thanh lý, tiêu hủy, giá thanh lý và nguồn hình thành TS CCDC. Đối với tài sản hình thành từ các Dự án, tài sản có nguyên giá trên sổ sách trên 500 triệu đồng, tài sản trên đất có nguyên giá trên sổ sách trên 1.000 triệu đồng thì lập danh sách riêng báo cáo Sở Tài chính, UBND xin thanh lý, tiêu hủy.
5.2.6. Họp HĐTLTS
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp TS CCDC đề nghị thanh lý tiêu hủy, giá thanh lý HĐTLTS thống nhất các ý kiến và thông qua phân loại TS CCDC thanh lý, tiêu hủy và giá thanh lý TS CCDC tại hội nghị.
5.2.7. Phê duyệt TS CCDC thanh lý, tiêu hủy và giá thanh lý
- Phòng KH-TC tổng hợp các nội dung đã được HĐTLTS thông qua để trình Ban giám hiệu phê duyệt phân loại TS CCDC thanh lý, tiêu hủy và tiến hành các công việc liên quan khác tiếp theo.
5.2.8. Tiến hành tiêu hủy TS, CCDC
- Căn cứ danh sách TS CCDC tiêu hủy được phê duyệt của ban giám hiệu, phòng KH-TC phối hợp với phòng HC-TC và phòng QT TB&ĐS tiến hành tiêu hủy từng TS CCDC theo phương pháp phù hợp.
- Căn cứ Quyết định của Sở tài chính, UBND tỉnh tiến hành tiêu hủy theo phương pháp phù hợp.
5.2.9 Thông báo bán thanh lý TS, CCDC
- Căn cứ danh sách TS, CCDC thanh lý, giá thanh lý được phê duyệt của ban giám hiệu, phòng KH-TC phối hợp với phòng HC-TC và phòng QT TB&ĐS công khai Thông báo bán thanh lý TS, CCDC trên Bảng tin, trang Website của nhà trường. 
5.2.10 Tiếp nhận hồ sơ người đăng ký mua thanh lý TS, CCDC
- Phòng QT TB&ĐS là đầu mối tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký mua thanh lý TS, CCDC. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký mua thanh lý TS, CCDC phòng QT TB&ĐS tổng hợp báo cáo HĐTLTS.
5.2.11 Họp HĐTLTS
- Căn cứ tổng hợp hồ sơ của người đăng ký mua thanh lý TS, CCDC của phòng QT TB&ĐS, HĐTLTS thống nhất ý kiến và thông qua tại hội nghị.
5.2.12 Phê duyệt kết quả thanh lý TS, CCDC
- Phòng KH-TC tổng hợp các nội dung đã được HĐTLTS thông qua để trình Ban giám hiệu phê duyệt kết quả thanh lý TS CCDC và tiến hành các công việc liên quan khác tiếp theo.
5.2.13 Tiến hành thanh lý TS, CCDC
- Căn cứ danh sách TS CCDC thanh lý được phê duyệt của ban giám hiệu, phòng KH-TC phối hợp với phòng HC-TC và phòng QT TB&ĐS tiến hành bàn giao TS CCDC cho người mua và thu tiền nộp về quỹ nhà trường.
- Căn cứ Quyết định của Sở Tài chính, UBND tỉnh tiến hành thanh lý.
5.2.14 Nộp tiền bán thanh lý TS, CCDC về quỹ
- Sau khi bàn giao xong TS, CCDC thanh lý cho người mua, phòng QT TB&ĐS yêu cầu người mua nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản thanh toán cho nhà trường.
5.2.15 Lưu hồ sơ
- Phòng KH-TC có trách nhiệm lưu các văn bản liên quan về Quy trình thanh lý, tiêu hủy TS, CCDC theo đúng 14 bước Quy trình.

6. BIỂU MẪU
	TT
	Mã biểu mẫu
	Tên biểu mẫu

	1. 
	BM01-QT50/KHTC
	Phiếu đề nghị xử lý (thanh lý, tiêu hủy)



7. LƯU HỒ SƠ 
	TT
	Tên văn bản cần lưu
	Trách nhiệm lưu
	Thời gian lưu

	1. 
	Kế hoạch, Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu hủy TS, CCDC.
	Phòng KH-TC
Phòng HC-TC
	

	2. 
	- Danh sách TS, CCDC đề nghị thanh lý, tiêu hủy.
- Tổng hợp TS, CCDC đề nghị thanh lý, tiêu hủy; giá thanh lý.
	Phòng KH-TC
Phòng, khoa, trung tâm
	

	3. 
	- Quyết định phê duyệt TS, CCDC thanh lý, tiêu hủy; giá thanh lý.
- Biên bản tiêu hủy TS, CCDC.
- Thông báo bán thanh lý TS, CCDC.
- Quyết định bán thanh lý TS, CCDC.
- Phiếu thu, chứng từ chuyển tiền
	Phòng KH-TC
Phòng QT TB&ĐS
	



	






























BM01-QT50/KHTC
	Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc
	
	
	

	Khoa, phòng, TT …...................
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHIẾU ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ (THANH LÝ, TIÊU HỦY)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số phiếu:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung đề nghị:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Tên tài sản
	Mã tài sản
	Bộ phận
	Năm sử dụng
	Hiện có tại đơn vị
	Phương thức xử lý
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	(Đang quản lý sử dụng)
	
	

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Nguyên giá 
SSKT 
(nghìn đồng)
	Giá trị còn lại
SSKT 
(nghìn đồng)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Người đề nghị
	
	
	
	Trưởng đơn vị
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